
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0035815

(51)7
C07D 207/16; A61K 31/496; A61P 
13/12; C07D 403/10; A61P 37/08; C07D 
401/10; A61K 31/4439; A61P 37/06

(13)  B

(21) 1-2019-03964 (22) 23/01/2018
(86) PCT/JP2018/001927 23/01/2018 (87) WO/2018/139438 02/08/2018
(30) 2017-010321 24/01/2017 JP
(45) 25/05/2023   422 (43) 25/12/2019   381A
(73) Astellas Pharma Inc. (JP)

5-1, Nihonbashi-honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-8411 Japan
(72) Yutaka NAKAJIMA (JP); Sunao IMADA (JP); Eriko YAMAMOTO (JP); Kazuyuki 

TSUCHIYA (JP); Yu HARAYAMA (JP); Shunichiro MATSUMOTO (JP).
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP)

(54) HỢP CHẤT PROLINAMIT ĐƯỢC THẾ PHENYLDIFLOMETYL VÀ DƯỢC 
PHẨM CHỨA HỢP CHẤT NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất mà hữu dụng làm chất ức chế cathepsin S và dược 
phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất này có tác dụng ức chế cathepsin S và sử dụng được 
làm thành phần hoạt tính của dược phẩm để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh tự miễn dịch, 
gồm có bệnh luput ban đỏ hệ thống (systemic lupus erythematosus - SLE) và viêm thận 
luput, dị ứng, hoặc thải loại mảnh ghép cơ quan, tủy xương hoặc mô. Hợp chất prolinamit 
được thế phenyldiflometyl theo sáng chế có tác dụng ức chế cathepsin S và hữu dụng làm 
tác nhân để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh tự miễn dịch, gồm có bệnh SLE và viêm thận, 
dị ứng, hoặc thải loại mảnh ghép cơ quan, tủy xương hoặc mô.
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